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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 6 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Tổng của 57 và 8 là : 

A. 55 B. 65 C. 66 D. 67 

Câu 2 : Cho 3dm2cm = ….cm. Số cần điền vào chỗ chấm là : 

A. 32 B. 33 C. 32cm D. 34 

Câu 3: Lớp 2A có 36 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B  có bao 

nhiêu học sinh? 

A. 40 học sinh B. 41 học sinh C. 42 học sinh D. 43 học sinh 

Câu 4: 17cm + 25cm …. 5dm. Dấu (> ; < ; =) thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. =  

Câu 5: Trong vườn có 48 cây chanh, ông mới trồng thêm 16 cây chanh nữa. Hỏi trong 

vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh? 

A. 62 cây chanh  B. 63 cây chanh C. 64 cây chanh D. 65 cây chanh 

Câu 6: Cho hình vẽ sau: 

Số hình tứ giác có trong hình vẽ bên là :   

A. 2 hình C. 4 hình 

B. 3 hình D. 5 hình 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a. 55 + 27  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. 48 + 26 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c. 66 + 24  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d. 35 + 49 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2 : Tính 

26cm + 12cm =……… 47dm + 9dm + 5dm = ………… 

38kg + 6kg =…………. 27kg + 6kg + 4kg = ………… 

Bài 3: Bao gạo cân nặng 36 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 8 kg. Hỏi bao ngô cân nặng 

bao nhiêu ki - lô – gam? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Hãy viết 3 phép tính có số trừ bằng hiệu.  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án B A C B C A 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng. 

a. 55 + 27 = 82 b. 48 + 26 = 74 c. 66 + 24 = 90 d. 35 + 49= 84 

Bài 2 : Tính 

26cm + 12cm = 38cm 47dm + 9dm + 5dm = 61dm 

38kg + 6kg = 44kg 27kg + 6kg + 4kg = 37kg 

Bài 3: Bao gạo cân nặng 36 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 8 kg. Hỏi bao ngô cân nặng 

bao nhiêu ki - lô – gam? 

Bài giải 

Bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là: 

36 + 8 = 44(kg) 

Đáp số: 44kg 

Bài 4: Hãy viết 5 phép tính có số trừ bằng hiệu.  

20 – 10 = 10 ; 40 – 20 = 20 ; 80 – 40 = 40
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